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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	
	
Phụ lục 
VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ 
(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày       /10/2025 của UBND tỉnh)

	TT
	Tên vị trí việc làm
	Trình độ chuyên môn
	Xác định nhiệm vụ và khung năng lực VTVL

	A
	Vị trí việc làm (VTVL) lãnh đạo, quản lý: 13 VTVL
	
	

	1
	Chủ tịch HĐND
	Xác định trình độ chuyên môn, nhiệm vụ và khung năng lực VTVL thực hiện theo các quy định hiện hành có liên quan

	2
	Chủ tịch UBND
	

	3
	Phó Chủ tịch HĐND
	

	4
	Phó Chủ tịch UBND 
	

	4
	Trưởng ban HĐND
	

	5
	Phó Trưởng ban HĐND
	

	6
	Chánh Văn phòng HĐND & UBND
	Đại học trở lên, chuyên ngành phù hợp với VTVL đảm nhận
	Xác định nhiệm vụ và khung năng lực của VTVL Trưởng phòng và tương đương thuộc cấp huyện (cũ) theo hướng dẫn tại Thông tư số 12/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 06/2024/TT-BNV)

	7
	Trưởng phòng
	Đại học trở lên, chuyên ngành phù hợp với VTVL đảm nhận
	

	8
	Phó Chánh Văn phòng HĐND & UBND
	Đại học trở lên,  chuyên ngành phù hợp với VTVL đảm nhận
	Xác định nhiệm vụ và khung năng lực của VTVL Phó trưởng phòng và tương đương thuộc cấp xã theo hướng dẫn tại Thông tư số 12/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 06/2024/TT-BNV)

	9
	Phó Trưởng phòng
	Đại học trở lên, chuyên ngành phù hợp với VTVL đảm nhận
	

	10
	Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công
	Đại học trở lên, chuyên ngành phù hợp với VTVL đảm nhận
	Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ

	11
	Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công
	Đại học trở lên, chuyên ngành phù hợp với VTVL đảm nhận
	

	12
	Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã
	Cao đẳng trở lên, ngành quân sự cơ sở (nhà trường quân đội)
	Thực hiện theo quy định của Luật Dân quân tự vệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật về quân sự, quốc phòng; và các quy định có liên quan khác

	13
	Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã
	Cao đẳng trở lên, ngành quân sự cơ sở (nhà trường quân đội)
	

	B
	VTVL chuyên môn, nghiệp vụ: 32 VTVL
	
	

	I
	Văn phòng HĐND & UBND cấp xã (11 VTVL)
	
	

	1
	Lĩnh vực văn phòng (09 VTVL)
	
	

	
	Chuyên viên về giúp việc Hội đồng nhân dân
	Đại học trở lên, một trong các ngành hoặc nhóm ngành: Luật (nhóm ngành), Kinh tế học (nhóm ngành), Quản trị - Quản lý, Quản lý nhà nước, Quản trị kinh doanh, Báo chí và Truyền thông, Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước hoặc các ngành, chuyên ngành khác phù hợp với VTVL đảm nhận
	Xác định nhiệm vụ chuyên viên các Ban giúp việc Hội đồng nhân dân theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025

	
	Chuyên viên Văn phòng
	Đại học trở lên, một trong các ngành hoặc nhóm ngành: Luật (nhóm ngành), Kinh tế học (nhóm ngành), Quản trị - Quản lý, Quản lý nhà nước, Quản trị kinh doanh, Báo chí và Truyền thông, Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước hoặc các ngành, chuyên ngành khác phù hợp với VTVL đảm nhận
	Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của các VTVL công chức chuyên ngành thuộc lĩnh vực văn phòng theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2023/TT-VPCP ngày 11/9/2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

	
	Chuyên viên về công nghệ thông tin (gồm an toàn thông tin mạng)
	Đại học trở lên, các ngành đào tạo về công nghệ thông tin hoặc các ngành gần đào tạo về công nghệ thông tin  hoặc các ngành, chuyên ngành khác phù hợp với VTVL đảm nhận
	Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của các VTVL công chức chuyên môn dùng chung theo hướng dẫn tại Thông tư số 12/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 06/2024/TT-BNV) và nhiệm vụ của VTVL an toàn thông tin mạng tại Thông tư số 09/2023/TT-BTTTT ngày 28/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ)

	
	Chuyên viên về hành chính - văn phòng (gồm quản trị công sở)
	Đại học trở lên, một trong các ngành hoặc nhóm ngành: Luật (nhóm ngành), Kinh tế học (nhóm ngành), Quản trị - Quản lý, Quản lý nhà nước, Quản trị kinh doanh, Báo chí và Truyền thông, Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước hoặc các ngành, chuyên ngành khác phù hợp với VTVL đảm nhận
	Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của các VTVL công chức chuyên môn dùng chung theo hướng dẫn tại Thông tư số 12/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 06/2024/TT-BNV)

	
	Chuyên viên tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng
	Đại học trở lên, một trong các ngành hoặc nhóm ngành: Luật (nhóm ngành), Kinh tế học (nhóm ngành), Quản trị - Quản lý, Quản lý nhà nước, Quản trị kinh doanh, Báo chí và Truyền thông, Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước hoặc các ngành, chuyên ngành khác phù hợp với VTVL đảm nhận
	Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của các VTVL công chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2023/TT-TTCP ngày 01/11/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ

	
	Chuyên viên về kiểm tra chuyên ngành
	Đại học trở lên, một trong các ngành hoặc nhóm ngành: Luật (nhóm ngành), Kinh tế học (nhóm ngành), Quản trị - Quản lý, Quản lý nhà nước, Quản trị kinh doanh, Báo chí và Truyền thông, Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước hoặc các ngành, chuyên ngành khác phù hợp với VTVL đảm nhận
	Thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Nghị định số 217/2025/NĐ-CP ngày 05/8/2025 của Chính phủ về hoạt động kiểm tra chuyên ngành

	
	Kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán
	Nội dung mô tả công việc, khung năng lực, thực hiện các nhiệm vụ của VTVL kế toán trưởng/phụ trách kế toán quy định tại vị trí việc làm chuyên môn dùng chung theo hướng dẫn Thông tư số 06/2024/TT-BNV ngày 28/6/2024 và các quy định có liên quan khác

	
	Kế toán viên
	Có trình độ Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính
	Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của VTVL kế toán viên quy định tại VTVL chuyên môn dùng chung theo hướng dẫn tại Thông tư số 12/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 06/2024/TT-BNV 

	
	Văn thư viên
	Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ học, lưu trữ học và quản trị văn phòng. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, lưu trữ
	Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của các VTVL công chức chuyên môn dùng chung theo hướng dẫn tại Thông tư số 12/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 06/2024/TT-BNV)

	2
	Lĩnh vực Tư pháp (01 VTVL)
	
	

	1
	Chuyên viên tư pháp: Xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; công tác tư pháp; hòa giải ở cơ sở; trợ giúp pháp lý, nuôi con nuôi, hộ tịch, chứng thực; quản lý về xử lý vi phạm hành chính
	Tốt nghiệp đại học trở lên, ngành luật
	Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của các VTVL công chức chuyên ngành thuộc lĩnh vực Tư pháp (xây dựng pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; hành chính tư pháp...) theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2023/TT-BTP ngày 29/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

	3
	Lĩnh vực đối ngoại (01 VTVL)
	
	

	
	Chuyên viên đối ngoại
	Đại học trở lên, một trong các ngành hoặc nhóm ngành: Luật (nhóm ngành), Kinh tế học (nhóm ngành), Quản trị - Quản lý, Quản lý nhà nước, Quản trị kinh doanh, Báo chí và Truyền thông, Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước hoặc các ngành, chuyên ngành khác phù hợp với VTVL đảm nhận
	Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của các VTVL công chức chuyên ngành thuộc lĩnh vực đối ngoại theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2023/TT-BNG ngày 30/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

	II
	Phòng Kinh tế (đối với xã, đặc khu) hoặc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường): 11 VTVL
	
	

	1
	Lĩnh vực tài chính - kế hoạch (03 VTVL)
	
	

	a
	VTVL tài chính (01)
	
	

	
	Chuyên viên lĩnh vực tài chính: Quản lý về tài chính - ngân sách nhà nước
	Đại học trở lên, một trong các ngành hoặc nhóm ngành: Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán - kiểm toán,  Luật kinh tế, Thương mại, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành, chuyên ngành khác phù hợp với VTVL đảm nhận
	Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của các VTVL công chức chuyên ngành thuộc lĩnh vực tài chính theo hướng dẫn tại Thông tư số 54/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

	b
	VTVL Kế hoạch (02)
	
	

	
	Chuyên viên về quản lý kế hoạch, đầu tư, thống kê
	Đại học trở lên, một trong các ngành hoặc nhóm ngành:  Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán - kiểm toán,  Luật kinh tế, Thương mại, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành, chuyên ngành khác phù hợp với VTVL đảm nhận
	Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của các VTVL công chức chuyên ngành thuộc lĩnh vực Kế hoạch theo hướng dẫn tại Thông tư số 03/2023/TT-BKHĐT ngày 20/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính)

	
	Chuyên viên về quản lý lĩnh vực đăng ký hộ kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; hỗ trợ kinh doanh, tổ chức kinh tế tập thể
	Đại học trở lên, một trong các ngành hoặc nhóm ngành:  Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán - kiểm toán,  Luật kinh tế, Thương mại, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành, chuyên ngành khác phù hợp với VTVL đảm nhận
	Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của các VTVL công chức chuyên ngành thuộc lĩnh vực Kế hoạch theo hướng dẫn tại Thông tư số 03/2023/TT-BKHĐT ngày 20/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính)

	2
	Lĩnh vực Xây dựng và Công Thương (04 VTVL)
	
	

	a
	VTVL xây dựng (02)
	
	

	
	Chuyên viên về quản lý quy hoạch, xây dựng, kiến trúc
	Đại học trở lên, một trong các ngành hoặc nhóm ngành: Quản lý dự án, Kiến trúc và quy hoạch, Xây dựng, Quản lý xây dựng,  Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Kỹ thuật xây dựng công trình biển, Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ, Khai thác vận tải, Kinh tế vận tải, Công nghệ kỹ thuật giao thông hoặc các ngành, chuyên ngành khác phù hợp với VTVL đảm nhận
	Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của các VTVL công chức chuyên ngành thuộc lĩnh vực Xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư số 11/2023/TT-BXD ngày 20/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

	
	Chuyên viên về quản lý lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị: hạ tầng kỹ thuật đô thị; vật liệu xây dựng; nhà ở; công sở
	Đại học trở lên, một trong các ngành hoặc nhóm ngành: Quản lý dự án, Kiến trúc và quy hoạch, Xây dựng, Quản lý xây dựng,  Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Kỹ thuật xây dựng công trình biển, Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ, Khai thác vận tải, Kinh tế vận tải, Công nghệ kỹ thuật giao thông hoặc các ngành, chuyên ngành khác phù hợp với VTVL đảm nhận
	Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của các VTVL công chức chuyên ngành thuộc lĩnh vực Xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư số 11/2023/TT-BXD ngày 20/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

	b
	VTVL công thương (01)
	
	

	
	Chuyên viên lĩnh vực công thương: Quản lý tiểu thủ công nghiệp: công nghiệp; thương mại
	Đại học trở lên, một trong các ngành hoặc nhóm ngành: Kinh tế học (nhóm ngành), Tài chính - Ngân hàng, Kế toán - kiểm toán,  Luật kinh tế, Thương mại, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành, chuyên ngành khác phù hợp với VTVL đảm nhận
	Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của các VTVL công chức chuyên ngành thuộc lĩnh vực Công thương theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2023/TT-BCT ngày 23/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

	c
	VTVL giao thông (01)
	
	

	
	Chuyên viên lĩnh vực giao thông
	Đại học trở lên, một trong các ngành hoặc nhóm ngành: Quản lý dự án, Kiến trúc và quy hoạch, Xây dựng, Quản lý xây dựng, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Kỹ thuật xây dựng công trình biển, Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ, Khai thác vận tải, Kinh tế vận tải, Công nghệ kỹ thuật giao thông hoặc các ngành, chuyên ngành khác phù hợp với VTVL đảm nhận
	Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của các VTVL công chức chuyên ngành thuộc lĩnh vực Giao thông theo hướng dẫn tại Thông tư số 42/2022/TT-BGTVT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng)

	3
	Lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường (04 VTVL)
	
	

	a
	VTVL Nông nghiệp (02)
	
	

	
	Chuyên viên về quản lý lĩnh vực nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông nghiệp; phòng, chống thiên tai; giảm nghèo
	Đại học trở lên, một trong các ngành hoặc nhóm ngành: Nông nghiệp (nhóm ngành), Lâm nghiệp, Thủy sản, Thú y hoặc các ngành, chuyên ngành khác phù hợp với VTVL đảm nhận
	Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của các VTVL công chức chuyên ngành thuộc lĩnh vực Nông nghiệp theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2023/TT-BNNPTNT ngày 12/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường)

	
	Chuyên viên về quản lý lĩnh vực chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản, muối; kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế tập thể, nông, lâm, ngư diêm nghiệp gắn với ngành nghề làng nghề nông thôn
	Đại học trở lên, một trong các ngành hoặc nhóm ngành: Nông nghiệp (nhóm ngành), Lâm nghiệp, Thủy sản, Thú y hoặc các ngành, chuyên ngành khác phù hợp với VTVL đảm nhận
	Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của các VTVL công chức chuyên ngành thuộc lĩnh vực Nông nghiệp theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2023/TT-BNNPTNT ngày 12/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường)

	b
	VTVL môi trường (02)
	
	

	
	Chuyên viên quản lý lĩnh vực đất đai; tài nguyên khoáng sản
	Đại học trở lên, một trong các ngành hoặc nhóm ngành: Quản lý đất đai, Kỹ thuật trắc địa - bản đồ, Quản lý tài nguyên và môi trường (ngành), Khoa học trái đất, Khoa học môi trường,  Kỹ thuật môi trường hoặc các ngành, chuyên ngành khác phù hợp với VTVL đảm nhận
	Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của các VTVL công chức chuyên ngành thuộc lĩnh vực Môi trường theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2023/TT-BTNMT ngày 31/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường)

	
	Chuyên viên quản lý lĩnh vực môi trường; tài nguyên nước
	Đại học trở lên, một trong các ngành hoặc nhóm ngành: Quản lý đất đai, Kỹ thuật trắc địa - bản đồ, Quản lý tài nguyên và môi trường (ngành), Khoa học trái đất, Khoa học môi trường,  Kỹ thuật môi trường hoặc các ngành, chuyên ngành khác phù hợp với VTVL đảm nhận
	Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của các VTVL công chức chuyên ngành thuộc lĩnh vực Môi trường theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2023/TT-BTNMT ngày 31/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường)

	III
	Phòng Văn hóa - Xã hội: 08 VTVL
	
	

	1
	Lĩnh vực Nội vụ (03 VTVL)
	
	

	a
	VTVL nội vụ (01)
	
	

	
	Chuyên viên tham mưu về tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước; chính quyền địa phương, địa giới đơn vị hành chính; cán bộ, công chức, viên chức và công vụ; cải cách hành chính; hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức phi chính phủ; thi đua, khen thưởng; văn thư, lưu trữ nhà nước; thanh niên.
	Đại học trở lên, một trong các ngành hoặc nhóm ngành: Luật (nhóm ngành), Kinh tế học (nhóm ngành), Khoa học chính trị, Khoa học quản lý, Quản lý công, Quản trị nhân lực, Quản trị văn phòng, Báo chí và Truyền thông, Xã hội học, Công tác xã hội, Văn hóa, Lịch sử, Quản lý văn hóa, Văn hóa học hoặc các ngành, chuyên ngành khác phù hợp với VTVL đảm nhận.
	Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của các VTVL công chức chuyên ngành thuộc lĩnh vực Nội vụ theo hướng dẫn tại Thông tư số 11/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

	b
	VTVL lao động (01)
	
	

	
	Chuyên viên Tham mưu về lao động, tiền lương; việc làm; bảo hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao động; người có công; bình đẳng giới
	Đại học trở lên, một trong các ngành hoặc nhóm ngành: Luật (nhóm ngành), Kinh tế học (nhóm ngành), Khoa học chính trị, Khoa học quản lý, Quản lý công, Quản trị nhân lực, Quản trị văn phòng, Báo chí và Truyền thông, Xã hội học, Công tác xã hội, Văn hóa, Lịch sử, Quản lý văn hóa, Văn hóa học hoặc các ngành, chuyên ngành khác phù hợp với VTVL đảm nhận.
	Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của các VTVL công chức chuyên ngành Lao động theo hướng dẫn tại Thông tư số 10/2023/TT-BLĐTBXH ngày 17/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ)

	c
	VTVL dân tộc, tôn giáo (01)
	
	

	
	Chuyên viên tham mưu về công tác dân tộc, tôn giáo
	Đại học trở lên, một trong các ngành hoặc nhóm ngành: Luật (nhóm ngành), Kinh tế học (nhóm ngành), Khoa học chính trị, Khoa học quản lý, Quản lý công, Quản trị nhân lực, Quản trị văn phòng, Báo chí và Truyền thông, Xã hội học, Công tác xã hội, Văn hóa, Lịch sử, Quản lý văn hóa, Văn hóa học hoặc các ngành, chuyên ngành khác phù hợp với VTVL đảm nhận.
	Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của các VTVL công chức chuyên ngành Dân tộc theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2023/TT-UBDT ngày 20/7/2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (nay là Bộ Dân tộc - Tôn giáo); VTVL công chức chuyên ngành tôn giáo theo hướng dẫn tại Thông tư số 11/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

	2
	Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo (01 VTVL)
	
	

	
	Chuyên viên lĩnh vực giáo dục và đào tạo
	Đại học trở lên, một trong các ngành hoặc nhóm ngành: Khoa học giáo dục, các ngành phù hợp của nhóm ngành Đào tạo giáo viên, Luật (nhóm ngành), Kinh tế học (nhóm ngành) hoặc các ngành, chuyên ngành khác phù hợp với VTVL đảm nhận
	Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của các VTVL công chức chuyên ngành thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo theo hướng dẫn tại Thông tư số 15/2023/TT-BGDĐT ngày 09/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 10/2023/TT-BLĐTBXH ngày 17/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ) 

	3
	Lĩnh vực Văn hóa, Khoa học và Thông tin (03 VTVL)
	
	

	a
	[bookmark: _GoBack]Nhóm VTVL văn hóa (01)
	
	

	
	Chuyên viên Tham mưu về văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo.
	Đại học trở lên, một trong các ngành hoặc nhóm ngành: Luật (nhóm ngành), Kinh tế học (nhóm ngành), Khoa học chính trị, Khoa học quản lý, Quản lý công, Quản trị nhân lực, Quản trị văn phòng, Báo chí và Truyền thông, Xã hội học, Công tác xã hội, Văn hóa, Lịch sử, Quản lý văn hóa, Văn hóa học hoặc các ngành, chuyên ngành khác phù hợp với VTVL đảm nhận.
	Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của các VTVL công chức chuyên ngành thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2023/TT-BVHTTDL ngày 15/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	b
	VTVL thông tin, truyền thông (01)
	
	

	
	Chuyên viên tham mưu về phát thanh truyền hình; báo chí; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; bưu chính; ứng dụng công nghệ thông tin; giao dịch điện tử; chính quyền số; kinh tế số; xã hội số; chuyển đổi số.
	Đại học trở lên, một trong các ngành hoặc nhóm ngành: Luật (nhóm ngành), Kinh tế học (nhóm ngành), Khoa học chính trị, Khoa học quản lý, công nghệ thông tin (nhóm ngành), máy tính (nhóm ngành), Quản lý công, Quản trị nhân lực, Quản trị văn phòng, Báo chí và Truyền thông, Xã hội học, Công tác xã hội, Văn hóa, Lịch sử, Quản lý văn hóa, Văn hóa học hoặc các ngành, chuyên ngành khác phù hợp với VTVL đảm nhận. 
	Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của các VTVL công chức chuyên ngành thông tin, truyền thông theo hướng dẫn tại Thông tư số 09/2023/TT-BTTTT ngày 28/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ)

	c
	VTVL khoa học, công nghệ (01)
	
	

	
	Chuyên viên tham mưu về nghiên cứu khoa học; phát triển công nghệ; đổi mới sáng tạo; sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân.
	Đại học trở lên, một trong các ngành hoặc nhóm ngành: Luật (nhóm ngành), Kinh tế học (nhóm ngành), Khoa học chính trị, Khoa học quản lý, công nghệ thông tin (nhóm ngành), máy tính (nhóm ngành), Quản lý công, Quản trị nhân lực, Quản trị văn phòng, Báo chí và Truyền thông, Xã hội học, Công tác xã hội, Văn hóa, Lịch sử, Quản lý văn hóa, Văn hóa học hoặc các ngành, chuyên ngành khác phù hợp với VTVL đảm nhận. 
	Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của các VTVL công chức chuyên ngành khoa học, công nghệ theo hướng dẫn tại Thông tư số 16/2023/TT-BKHCN ngày 09/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

	4
	Lĩnh vực Y tế (01 VTVL)
	
	

	
	Chuyên viên lĩnh vực y tế: Quản lý về y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; bà mẹ, trẻ em; dân số; phòng, chống tệ nạn xã hội (không bao gồm cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy); bảo trợ xã hội; y dược cổ truyền; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; thiết bị y tế; bảo hiểm y tế.
	Đại học trở lên, một trong các ngành hoặc nhóm ngành: Y học, Dược học, Quản lý y tế,  Luật (nhóm ngành), Kinh tế học (nhóm ngành) hoặc các ngành, chuyên ngành khác phù hợp với VTVL đảm nhận.
	Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của các VTVL công chức chuyên ngành thuộc lĩnh vực Y tế theo hướng dẫn tại Thông tư số 19/2023/TT-BYT ngày 06/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế

	IV
	Trung tâm Phục vụ hành chính công (01 VTVL)
	
	

	
	Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo thẩm quyền, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, xây dựng chính quyền điện tử, theo dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại Ủy ban nhân dân cấp xã.
	Đại học trở lên với ngành, chuyên ngành phù hợp của Phòng Kinh tế (đối với xã), Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị (đối với phường), Phòng Văn hóa – Xã hội, lĩnh vực Tư pháp của Văn phòng HĐND&UBND cấp xã
	Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ; Thông tư số 03/2025/TT-VPCP của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định số 118/2025/NĐ-CP 

	V
	Lĩnh vực Dân quân tự vệ (01 VTVL)
	
	

	
	Trợ lý Ban Chỉ huy Quân sự
	Cao đẳng trở lên, ngành quân sự cơ sở (nhà trường quân đội)
	Thực hiện theo quy định của Luật Dân quân tự vệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật về quân sự, quốc phòng; và các quy định có liên quan

	C
	VTVL hỗ trợ, phục vụ (03 VTVL)
	
	

	1
	Nhân viên phục vụ
	Có trình độ chuyên môn phù hợp với VTVL đảm nhận
	Xác định nhiệm vụ và khung năng lực của vị trí việc làm theo hướng dẫn tại Thông tư số 12/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 06/2024/TT-BNV)

	2
	Nhân viên bảo vệ
	Có trình độ chuyên môn phù hợp với VTVL đảm nhận
	

	3
	Nhân viên lái xe
	Có trình độ chuyên môn phù hợp với VTVL đảm nhận
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? Y BAN NHÂN DÂN   T ? NH HÀ T I NH  C ? NG HOÀ XÃ H ? I CH ?  NGH I A VI ? T NAM   Đ ? c l ? p  -   T ?  do  -   H ? nh phúc  

        Ph ?  l ? c    V ?  TRÍ VI ? C LÀM CÁN B ? , CÔNG CH ? C C ? P XÃ    (Kèm theo Quy ? t đ ? nh s ? :           /QĐ - UBND ngày       /10/2025 c ? a UBND t ? nh)    

TT  Tên v ?  trí vi ? c làm  Trình  đ ?  chuyên môn  Xác đ ? nh nhi ? m v ?  và  khung năng l ? c VTVL  

A  V ?  trí vi ? c làm (VTVL)  lãnh  đ ? o, qu ? n lý: 13  VTVL    

1  Ch ?  t ? ch HĐND  Xác đ ? nh trình  đ ?  chuyên môn, nhi ? m v ?  và khung năng l ? c  VTVL th ? c hi ? n theo các quy đ ? nh hi ? n hành có liên quan  

2  Ch ?   t ? ch UBND  

3  Phó Ch ?  t ? ch HĐND  

4  Phó Ch ?  t ? ch UBND   

4  Trư ? ng ban HĐND  

5  Phó Trư ? ng ban HĐND  

6  Chánh Văn ph òng  HĐND & UBND  Đ ? i h ? c tr ?  lên, chuyên ngành  phù h ? p v ? i VTVL đ ? m nh ? n  Xác đ ? nh nhi ? m v ?  và khung  năng l ? c c ? a  VTVL   Trư ? ng  phòng và t ương đương thu ? c  c ? p huy ? n (c u ) theo hư ? ng  d ? n t ? i Thông tư  s ?   12/2022/TT - BNV   ngày  30/12/2022 c ? a B ?  trư ? ng B ?   N ? i v ?  (s ? a đ ? i, b ?  sung t ? i  Thông tư s ?   06/2024/TT - BNV )  

7  Trư ? ng phòng  Đ ? i h ? c tr ?  lên, chuyên ngành  phù h ? p v ? i VTVL đ ? m  nh ? n  

8  Phó Chánh Văn ph òng  HĐND & UBND  Đ ? i h ? c tr ?  lên,  chuyên ngành  phù h ? p v ? i VTVL đ ? m nh ? n  Xác đ ? nh nhi ? m v ?  và khung  năng l ? c c ? a  VTVL  Phó  trư ? ng phòng và t ương đương  thu ? c c ? p xã theo h ư ? ng d ? n  t ? i Thông tư s ?  12/2022/TT - BNV ngày  30/12/2022 c ? a B ?   trư ? ng B ?  N ? i v ?  (s ? a đ ? i, b ?   sung t ? i Thông tư  s ?   06/2024/TT - BNV)  

9  Phó Trư ? ng phòng  Đ ? i h ? c tr ?  lên, chuyên ngành  phù h ? p v ? i VTVL đ ? m nh ? n  

10  Giám đ ? c Trung tâm  Ph ? c v ?  Hành chính công  Đ ? i h ? c tr ?  lên, chuyên ngành  phù h ? p v ? i VTVL  đ ? m nh ? n  Th ? c hi ? n theo quy đ ? nh t ? i  Ngh ?  đ ? nh s ?   118/2025/NĐ - CP   ngày 09/6/2025 c ? a Chính  ph ?  

11  Phó Giám đ ? c Trung tâm  Ph ? c v ?  Hành chính công  Đ ? i h ? c tr ?  lên, chuyên ngành  phù h ? p v ? i VTVL đ ? m nh ? n  

12  Ch ?  huy trư ? ng Ban  CHQS xã  Cao đ ? ng tr ?  lên, ngành   quân s ?   cơ s ?  (nhà trư ? ng quân đ ? i)  Th ? c hi ? n theo quy đ ? nh  c ? a   Lu ? t Dân quân t ?  v ? ; Lu ? t  s ? a đ ? i, b ?  sung m ? t s ?  đi ? u  c ? a 11 Lu ? t v ?  quân s ? , qu ? c  phòng; và các quy  đ ? nh có liên  quan khác  

13  Phó  Ch ?  huy trư ? ng Ban  CHQS xã  Cao đ ? ng tr ?  lên, ngành quân s ?   cơ s ?  (nhà trư ? ng quân đ ? i)  

